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1.  CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

 
- Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: 
+ Ô nguyên tố: Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng gọi là ô nguyên tố. 
+ Chu kì: Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp 
xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 
+ Nhóm nguyên tố: Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron 
tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được sắp xếp thành một cột. 
- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn: 
+ Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. 
+ Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng. 
+ Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột. 
- Phân loại nguyên tố: 
+ Nguyên tố s là nguyên tố mà electron cuối cùng được phân bố vào phân lớp s. Gồm nhóm IA; 
IIA. 
+ Nguyên tố p là nguyên tố mà electron cuối cùng được phân bố vào phân lớp p. Gồm nhóm IIIA 
đến VIIIA. 
+ Nguyên tố d là nguyên tố mà electron cuối cùng được phân bố vào phân lớp d.  
+ Nguyên tố f là nguyên tố mà electron cuối cùng được phân bố vào phân lớp f.  
2. XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ 
TRONG MỘT CHU KỲ VÀ TRONG MỘT NHÓM 
Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử: 
- Trong một chu kì: 
+ Bán kính nguyên tử giảm dần, độ âm điện tăng dần. 



+ Tính kim loại giảm dần và tính phi kim tăng dần. 
+ Số electron hóa trị của các nguyên tố nhóm A tăng lần lượt từ 1 đến 8. 
- Trong một nhóm A: 
+ Bán kính nguyên tử tăng dần, độ âm điện giảm dần. 
+ Tính kim loại tăng dần và tính phi kim giảm dần. 
3. XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT 
TRONG MỘT CHU KÌ 
- Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm, dẫn đến tính bazơ 
của oxide và hydroxide tương ứng giảm dần, đồng thời tính acid của chúng tăng dần. 
 
4. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN VÀ Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN 
TỐ HÓA HỌC  
+ Định luật tuần hoàn: Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần và tính 
chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích 
hạt nhân nguyên tử. 
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